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Stt Đạo hiệu Tự viện Quốc Gia 

 Australia Australia Australia 

1  HT. Thích Huyền Tôn Phương Trượng Chùa Bảo Vương Australia 

2  HT. Thích Bảo Lạc Phương Trượng Chùa Pháp Bảo Australia 

3  HT. Thích Tịnh Minh Viện Chủ Chùa Thiên Đức Australia 

4  HT. Thích Trường Sanh Viện Chủ Chùa Giác Nhiên Australia 

5  HT. Thích Minh Hiếu Viện Chủ Thiền Viện Minh Quang Australia 

6  HT. Thích Tịnh Đạo Trụ Trì Chùa Linh Sơn Australia 

7  HT. Thích Bổn Điền Trụ Trì Chùa Huyền Quang Australia 

8  HT. Thích Nguyên Trực Trụ Trì Chùa A Di Đà Australia 

9  HT. Thích Thiện Tâm Viện Chủ Chùa Hoa Nghiêm Australia 

10  HT. Sen Then Wat Khmer Melbourne Australia 

11  HT. Thích Như Định Trụ Trì Chùa Thiên Ấn Australia 

12  HT. Thích Tâm Minh Trụ Trì Chùa Trúc Lâm Australia 

13  HT. Thích Tâm Phương Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức Australia 

14  TT. Thích Phổ Hương Trụ Trì Chùa Long Quang Australia 

15  TT. Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Australia 

16  TT.Thích Giác Tín Trụ Trì Chùa Giác Hoàng Australia 

17  TT. Thích Phước Tấn Trụ Trì Chùa Quang Minh Australia 

18  TT. Thích Nhuận Chơn Trụ Trì Tu Viện Kim Cang Australia 

19  TT. Thích Minh Hội Trụ Trì TV Minh Quang Australia 

20  TT. Thích Hạnh Tri Trụ Trì Chùa Minh Giác Australia 

21  TT. Thích Viên Trí Trụ Trì Chùa Pháp Hoa Australia 

22  TT. Thích Viên Tịnh Trụ Trì Chùa Bảo Minh Australia 

23  TT. Thích Phước Thiền Trụ Trì Chùa Ấn Quang Australia 

24  TT. Thích Phước Viên Phó Trụ Trì Chùa Phước Huệ Australia 

25  ĐĐ.Thích Hạnh Phẩm Trụ Trì Tu Viện Từ Ân Australia 

26  ĐĐ.Thích Viên Thành Tri Sự Chùa Pháp Hoa, SA Australia 

27  ĐĐ.Thích Vạn Thắng Chùa Huyền Quang, Sydney Australia 

28  ĐĐ. Thích Hiền Tâm Chùa Thiên Ấn, Sydney Australia 

29  ĐĐ. Thích Chơn Phong Trụ Trì Chùa Từ Quang Australia 

30  ĐĐ. Thích Hạnh Phát Trụ Trì Tịnh Thất An Đức Australia 

31  ĐĐ. Thích Đăng Từ Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Australia 

32  ĐĐ. Thích Đăng Nghĩa Tri Sự Tu Viện Quảng Đức Australia 

33  ĐĐ. Thích Nghiêm Tịnh Trụ Trì Tịnh Thất Lăng Già Australia 

34  ĐĐ. Thích Hoằng Viên Trụ Trì Chùa Vạn Đức Australia 

35  ĐĐ. Thích Tuệ Giới Tăng Chúng Chùa Ấn Quang Australia 

36  NS. Thích Nữ Tâm Lạc Trụ Trì Chùa Liên Hoa Australia 

37  NS. Thích Nữ Như Như Trụ Trì Tịnh Thất Diệu Hỷ Australia 

38  NS. Thích Nữ Chân Kim Trụ Trì Chùa Phật Quang Australia 



39  NS. Thích Nữ Nhật Liên Trụ Trì Chùa Bồ Đề Australia 

40  NS. Thích Nữ Viên Thông Trụ Trì Chùa Quan Âm Australia 

41  NS. Thích Nữ Thảo Liên Trụ Trì TX Thanh Lương Australia 

42  NS. Thích Nữ An Hiếu Trụ Trì Tịnh Thất Pháp Quang Australia 

43  NS. Thích Nữ An Thảo Phó Trụ Trì Tịnh Thất Pháp Quang Australia 

44  NS. Thích Nữ Hạnh Như Chùa Pháp Hoa, Nam Úc Australia 

45  SC. Thích Nữ Hạnh Hiếu Tịnh Thất Sydney, Australia Australia 

46  SC. Thích Nữ Thành Liên Trụ Trì TX Minh Đăng Quang Australia 

47  SC. Thích Nữ Nguyên Khai Trụ Trì NPĐ An Lạc Hạnh Australia 

48  SC. Thích Nữ Huệ Minh Trụ Trì Hương Vân Lan Nhã Australia 

49  SC. Thích Nữ Giác Nghiêm Hương Vân Lan Nhã Australia 

50  SC. Thích Nữ Hạnh Chiếu Tịnh Thất Victoria, Australia Australia 

51  SC. Thích Nữ Viên Minh Tịnh Thất Victoria, Australia Australia 

52  SC. Thích Nữ Hạnh Nhẫn  Tịnh Thất Victoria, Australia Australia 

53  SC. Thích Nữ Huệ Nhẫn Tri Sự Chùa Liên Hoa Australia 

54  SC. Thích Nữ Liên Phương Chùa Pháp Hoa, Nam Úc Australia 

55  SC. Thích Nữ Viên Dung Chùa Pháp Hoa, Nam Úc Australia 

56  SC. Thích Nữ Huệ Nghiêm Chùa Từ Nghiêm, Victoria Australia 

57  SC. Thích Nữ Hạnh Liên Phó Trụ Trì TX Thanh Lương Australia 

58  SC. Thích Nữ Phổ Huệ Trụ Trì Chùa Pháp Vân Australia 

59  SC. Thích Nữ Tuệ Tâm Tri Sự Chùa Phật Quang Australia 

60  SC. Thích Nữ Hằng Nghiêm Tu Viện Hương Nghiêm Australia 

61  SC. Thích Nữ Thục Nghiêm Tu Viện Hương Nghiêm Australia 

62  NC. Thích Nữ  Hương Thiện Tu Viện Hương Nghiêm Australia 

63  NC. Thích Nữ Giác Nghiêm Chùa Huyền Quang Australia 

64  NC. Thích Nữ  Giác Hạnh Chùa Huyền Quang Australia 

65  NC. Thích Nữ  Hạnh An Chùa Thiên Ấn Australia 

 Canada Canada Canada 

66  HT. Thích Bổn Đạt Viện Chủ TV Phổ Đà Sơn Canada 

67  HT. Thích Trường Phước Chùa Quan Âm Canada 

 USA USA USA 

68  HT. Thích Thông Hải Thiền Viện Chân Không USA 

69  HT. Hingurakgoda Thiền Viện Chân Không USA 

70  HT. Thích Đồng Trí Viện Chủ Chùa Viên Chiếu USA 

71  HT. Thích Nhựt Huệ Viện Chủ Chùa Duyên Giác USA 

72  TT. Thích Thông Triết Viện Chủ TV Chánh Pháp USA 

73  TT. Thích Minh Phước Chùa Việt Nam, Houston USA 

74  ĐĐ. Thích An Tâm Hương Thất Ánh Từ Quang USA 

75  ĐĐ. Thích Phước Hiền Chùa Phật Bảo, Chicago USA 

76  NT. Thích Nữ Giới Châu Viện Chủ Chùa Quang Minh USA 

77  NS. Thích Nữ Linh Minh Trị Sự TV Chánh Pháp USA 

78  SC. Thích Nữ Thông Hòa Chùa Quán Thế Âm USA 

 Âu Châu Âu Châu Âu Châu 

79  HT Thích Như Ðiển Phương Trượng Chùa Viên Giác Ðức Quốc 

80  HT Khensur Rinpoche Viện Trưởng TV Tây Tạng Cio Ling Italy 

81  TT Thích Thông Trí Trụ Trì Chùa Quảng Đức Pháp Quốc 

82  TT. Thích Hoằng Khai Chùa Khuông Việt Na Uy 

83  TT Thích Quảng Đạo Trụ Trì Chùa Khánh Anh, Ervy Pháp Quốc 

84  TT. Thích Hạnh Tấn Trụ Trì Tu Viện Vô Lượng Thọ Đức Quốc 

85  TT. Thích Hạnh Bảo Trụ Trì Tu Viện Liên Tâm Phần Lan 

86  TT. Thích Viên Tịnh Trụ Trì Chùa Tam Bảo Na Uy 

87  TT. Thích Viên Giác Trụ Trì Chùa Đôn Hậu Na Uy 

88  TT. Thích Quảng Viên Trụ Trì Chùa Liên Hoa Pháp Quốc 

 Việt Nam Việt Nam Việt Nam 



 
 

 
 
 

 

 

89  HT. Thích Thái Hòa Trụ Trì Chúa Phước Duyên Việt Nam 

90  HT. Thích Như Giáo Trụ Trì Chùa Giác Nguyên  Việt Nam 

91  HT. Thích Quảng Niệm Trụ Trì Chùa Bảo Tạng Việt Nam 

92  HT.Thích Đức Thành Trụ Trì Chùa Pháp Támh Việt Nam 

93  HT.Thích Chúc Long Chùa Hội Phước, Nha Trang Việt Nam 

94  HT. Thích Tâm Thọ Chùa Bửu Liên Hoa Việt Nam 

95  TT Thích Tâm Lưu Chùa Phước Long, Nha Trang Việt Nam 

96  TT. Thích Chúc Đức Chùa Giác Nguyên, Đơn Dương Việt Nam 

97  TT. Thích Chúc Xuân Trụ Trì Tịnh Thất Thiện Hiền Việt Nam 

98  TT. Thích Tâm Tựu Trụ Trì Chùa Phú Phong Việt Nam 

99  TT. Thích Vân Pháp Trụ Trì Chùa Từ Vân, Huế Việt Nam 

100  TT. Thích Thường Tín Trụ Trì Chùa Long Sơn, VạnGiã Việt Nam 

101  TT. Thích Thiện Thuận Trụ Trì Viên Chuyên Tu Việt Nam 

102  TT. Thích Như Tịnh Trù Trì Chùa Viên Giác, Hội An Việt Nam 

103  TT. Thích Tâm Trụ Tri Sự Chùa Linh Sơn Pháp Bảo Việt Nam 

104  TT. Thích Viên Hỷ Trụ Trì Chùa Phổ Minh, Sài Gòn Việt Nam 

105  TT. Thích Chơn Đạt Chùa Linh Sơn Pháp Bảo Việt Nam 

106  ĐĐ.Thích Thông Thắng Trụ Trì Chùa Phước Sơn, Hội An Việt Nam 

107  ĐĐ.Thích Chúc Lưu Trụ Trì Chùa Phú Trang, Hội An Việt Nam 

108  ĐĐ.Thích Chúc Hiếu Tri Sự Tổ Đình Chúc Thánh Việt Nam 

109  ĐĐ.Thích Tâm Hiền Trụ Trì Chúc Phú Đức Việt Nam 

110  ĐĐ.Thích Tâm Kính Chùa Linh Sơn Pháp Bảo Việt Nam 

111  ĐĐ.Thích Huệ Chiếu Trụ Trì Chùa Long Khánh, Trà Vinh Việt Nam 

112  ĐĐ. Thích Tâm Nhơn Trụ Trì Chùa Pháp Minh, Sài Gòn Việt Nam 

113  ĐĐ. Thích Đồng Thiên Chùa Định Huệ, Sài Gòn Việt Nam 

114  ĐĐ.Thích Tâm Thiện Chùa Linh Sơn Pháp Bảo Việt Nam 

115  ĐĐ. Thích Tâm Huy Chùa Quan Âm, Nam Úc Việt Nam 

116  NS.Thích Nữ Phước Châu Tịnh Thất Quan Âm, Sài Gòn Việt Nam 

117  NS.Thích Nữ Diệu Trang Chùa Thiên Long, Sài Gòn Việt Nam 

118  NS.Thích Nữ Trung Huyền Chùa Đức Phú, Nhà Bè Việt Nam 

 Nhật Bản Nhật Bản Nhật Bản 

119  TT. Thích Nhuận Ân Trụ Trì Chùa Việt Nam Nhật Bản 

120  SC. Thích Nữ Giới Bảo Phó Trụ Trì Chùa Việt Nam Nhật Bản 


